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   Họ và tên học sinh: ………………………….…………………...……Lớp……...

GV coi kiểm tra:...................................... GV chấm số 1:………………..…….................

GV chấm số 2:………………..…….................

Điểm Nhận xét của giáo viên
.............................................................................................................

..................................................................................................................

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc hiểu – Luyện từ và câu (6 điểm)

TÌNH BẠN
Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả. Mùa thu, hương rừng thơm phức

hương quả chín. Ở trên một cây cao chót vót, Thỏ reo lên sung sướng:
- Ôi chùm quả chín vàng mọng kìa, ngon quá !
Thấy chùm quả vắt vẻo cao tít, Sóc vội vàng ngăn bạn:

   - Cậu đừng lấy, nguy hiểm lắm.
Nhưng Thỏ đã men ra. Nó cố với. Trượt chân, Thỏ ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn

túm được áo Thỏ còn tay kia kịp với được một cành cây nhỏ nên cả hai bị treo lơ
lửng trên không chứ không bị rơi xuống khe núi đầy đá nhọn. Cái cành cây cong gập
hẳn lại.
    Sóc vẫn cố sức giữ chặt áo Thỏ. Tiếng răng rắc trên cành cây càng kêu to
hơn.
  - Cậu bỏ tớ ra đi kẻo cậu cũng bị rơi theo đấy.
  Thỏ nói với Sóc rồi khóc òa.
 - Tớ không bỏ cậu đâu.
 Sóc cương quyết.
   Bác Voi cao lớn đang làm việc gần đấy nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Bác
vươn mình đưa chiếc vòi dài đỡ được cả hai xuống an toàn. Bác âu yếm khen:
    - Các cháu có một tình bạn thật đẹp.
                                                                               Theo Hà Mạnh Hùng
        Đọc thầm bài Tình bạn sau đó khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời
đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1. Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng làm gì?  (0,5 điểm)                  
A. rủ nhau vào rừng hái hoa.
B. rủ nhau vào rừng hái quả.
C. rủ nhau vào rừng tìm bạn.

Câu 2. Khi Thỏ bị trượt chân ngã, Sóc đã làm gì? (0,5 điểm)                 
A. vội vàng ngăn Thỏ.
B. cùng với Thỏ túm lấy cành cây.
C. túm lấy áo Thỏ và cương quyết không bỏ rơi bạn.



Câu 3. Khi Thỏ bị ngã nhào, Thỏ nói với Sóc câu gì? Hãy ghi lại câu nói đó: 
(0,5 điểm)

Câu 4. Việc làm của Sóc nói lên điều gì?  (0,5 điểm)                                       
   A. Sóc là người bạn rất khỏe.
   B. Sóc là người bạn chăm chỉ.
   C. Sóc là người sẵn sàng quên bản thân mình để cứu bạn.

Câu 5. Nội dung  câu chuyện Tình bạn  là gì?  (1,0 điểm)                                     

Câu 6. Tìm và viết lại 1 câu cảm, 1 câu kể có trong bài Tình bạn.  (1,0 điểm)          
- Câu kể:

 - Câu cảm:

Câu 7. Câu “Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả.” thuộc mẫu câu nào? (0,5 điểm) 
     A. Câu nêu đặc điểm. B. Câu nêu hoạt động. C. Câu giới thiệu.

Câu 8. Từ nào dưới đây chỉ sự vật. (0,5 điểm)
A.  quả cam                     B. màu cam                         C. vắt nước cam    

Câu 9. Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm trong 2 câu văn dưới đây. (1,0 điểm)
Cánh rừng mùa đông trơ trụi. Những thân cây khẳng khiu vươn nhánh cành khô

xơ xác trên nền trời xám xịt. 
II. Đọc thành tiếng (4 điểm)

Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các đoạn văn trong

phiếu đọc và trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc mà giáo viên nêu ra.

Bài đọc:...................................................................................................................

Tiêu chí Điểm
Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu ....../1
Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) ....../1
Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa ....../1



Trả lời to rõ ràng, đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc, HS nói đủ câu, tự tin ....../1
Điểm đọc thành tiếng ............

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Viết (4 điểm). Nghe - viết: 3 khổ thơ đầu bài đọc “Mùa hè lấp lánh” SGK Tiếng
Việt 3, tập 1- trang 34.

II.Tập làm văn (6 điểm)
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (từ 6 câu trở lên) nêu tình cảm, cảm xúc của em với
một người mà em yêu quý.

Bài là  m  





HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT THÁNG 10- TIẾNG VIỆT LỚP 3.
A. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)
I. Đọc hiểu – Luyện từ và câu (6 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đáp
án B C

Cậu bỏ tớ ra
đi kẻo cậu
cũng bị rơi
theo đấy.

C

Ca ngợi
một tình
bạn đẹp
giữa Sóc
và Thỏ

…

Đúng
mỗi ý
được
0,5 đ

B A 

trơ trụi, khẳng
khiu, khô, xơ
xác, xám xịt
(Thiếu 1 từ
trừ 0,2đ)

Điể
m 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0.5 0.5 1

II. Đọc thành tiếng (4 điểm)
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Viết: (4 điểm)
1. Tốc độ đạt yêu cầu: 0,5 điểm.
2. Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 2 điểm.
3. Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
4. Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 0,5 điểm.
II. Tập làm văn: (6 điểm)
 Viết đoạn bài văn nêu tình cảm, cảm xúc với một người  mà em yêu quý, đủ 
các phần đúng theo yêu cầu, câu văn hay, đúng ngữ pháp, diễn đạt gãy gọn, mạch 
lạc, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp, rõ 3 phần. Thang 
điểm cụ thể: 

Yêu cầu Thang
điểm

Nội dung Mở đoạn Giới thiệu về người mà em yêu quý. 1 điểm



Thân đoạn
- Những điểm mà em ấn tượng về người đó
(việc làm, tình cảm, suy nghĩ, tính cách của
người đó,…)

      2 điểm

Kết đoạn
- Cảm xúc của em khi nghĩ đến người đó
(yêu quý, kính trọng, biết ơn, khâm phục,
…)

1 điểm

Kĩ năng

+ Chữ viết chính tả 
+ Dùng từ đặt câu: câu văn phải rõ nghĩa, 
từ ngữ rõ ràng. Dùng từ liên kết câu. 
+ Sáng tạo: Dùng câu đầy đủ thành phần 
câu và có sự sáng tạo.
+ Đầy đủ bố cục của 1 đoạn văn

2 điểm


	GV coi kiểm tra:......................................

